        TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆN ĐIỀU TRA QUY HOẠCH RỪNG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:15/ĐTQHR-KHKTCN                         Hà Nội, ngày 8 tháng 01 năm 2014
 V/v hướng dẫn kỹ thuật ĐTKKR


     

Kính gửi: Các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc
 Tổng cục Lâm nghiệp đã ban hành tạm thời bộ tài liệu tập huấn hướng dẫn điều tra kiểm kê rừng theo Quyết định số 689/QĐ-TCLN-KL ngày 23 tháng 12 năm 2013. Viện Điều tra Quy hoạch rừng hướng dẫn chi tiết thêm một số nội dung để các đơn vị thực hiện.
1. Hệ thống phân loại rừng trong Tài liệu tập huấn thiếu trạng thái rừng nửa rụng lá: Trạng thái này thường nhỏ, chỉ xuất hiện ở một số tỉnh và lẫn với rừng lá rộng thường xanh. Vì vậy trạng thái rừng nửa rụng lá được gộp vào rừng lá rộng thường xanh trong hệ thống phân loại.
2. Các mẫu biểu tổng hợp kết quả kiểm kê rừng: hiện tại một số mẫu biểu xuất từ phần mềm quản lý dữ liệu điều tra kiểm kê rừng chưa khớp hoàn toàn với biểu trong tài liệu tập huấn. Ví dụ Biểu 1A, 1B và Biểu 2A, 2B, mục I phần mềm thiếu phần “3. Rừng trồng cây cao su, đặc sản” so với tài liệu tập huấn. Viện sẽ làm việc với Tổng cục Lâm nghiệp để chỉnh sửa phần mềm cho khớp với tài liệu tập huấn.

3. Hướng dẫn tính trữ lượng gỗ rừng tự nhiên - trường hợp rút mẫu ngẫu nhiên:

(1) Tính trữ lượng gỗ bình quân/ha của từng ô tiêu chuẩn (công thức số 5, trang 33): Diện tích ô tiêu chuẩn là 33,3mx30m nên hệ số tính cho 1 ha là 10,01 chứ không phải 10,1 như trong tài liệu. Công thức sửa lại như dưới đây:
	Mô =10,01 x 
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Trong đó: Mô là trữ lượng gỗ của từng ô tiêu chuẩn trên ha; n là số cây trong ô tiêu chuẩn, gi là tiết diện ngang của cây thứ i tính qua đường kính D1.3; hi là chiều cao vút ngọn của cây thứ i, F là hình số (0,45 cho rừng tự nhiên và 0,5 cho rừng trồng).
(2) Tính trữ lượng gỗ bình quân/ha của từng trạng thái rừng trong tỉnh (công thức 6, trang 33): công thức trong tài liệu sẽ đưa ra trữ lượng rừng thấp hơn so với thực tế, đề nghị áp dụng công thức sau:
Mbq = 
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Trong đó: Mbq là trữ lượng rừng (gỗ) bình quân của từng trạng thái rừng theo tỉnh; Mô là trữ lượng gỗ bình quân/ha của ô tiêu chuẩn thứ i (có cùng trạng thái rừng theo tỉnh); n là số lượng ô tiêu chuẩn cùng trạng thái rừng trong tỉnh.

4. Phương pháp đánh giá độ chính xác của bản đồ giải đoán trong phòng: theo Quyết định số 3183/QĐ-BNN-TCLN, độ chính xác của trạng thái rừng (giải đoán trong phòng) phải đạt từ 75% trở lên. Các đơn vị để lại một phần mẫu khóa ảnh để làm căn cứ đánh giá độ chính xác này. Mỗi trạng thái rừng dành tối thiểu 5 mẫu thực địa cho cảnh ảnh để đánh giá (số mẫu này không tham gia vào quá trình giải đoán ảnh trong phòng). Mức độ chính xác này được đánh giá cho từng cảnh ảnh.
5. Mẫu biểu excel nhập số liệu ô tiêu chuẩn rừng gỗ và tre nứa: phụ lục 01.

6. Bổ sung hướng dẫn sử dụng thước biterlic: phụ lục 02.

7. Quy định biên tập bản đồ thành quả: Để các đơn vị dễ dàng thực hiện việc biên tập bản đồ kiểm kê cấp huyện và cấp tỉnh tại trang 5 của  “TÀI LIỆU TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG, BIÊN TẬP BẢN ĐỒ ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ RỪNG“ được sửa lại như sau (những chỗ chữ nghiêng):


- Bản đồ thành quả kiểm kê rừng cấp huyện, được tổng hợp và biên tập từ bản  kiểm kê rừng cấp xã theo tỷ lệ quy định và giữ nguyên lớp thông tin của bản đồ cấp xã. Bản đồ thành quả kiểm kê rừng cấp huyện phải thể hiện đầy đủ ranh giới và tên các đơn vị hành chính cấp xã, không hiển thị ranh giới lô kiểm kê, chỉ thể hiện ranh giới nhóm chủ quản lý thuộc nhóm I và ranh giới của từng chủ rừng nhóm II . Ngoài ra cũng phải thể hiển thị tên và ranh giới hệ thống tiểu khu, ranh giới 3 loại rừng. Lô kiểm kê có cùng trạng thái liền kề trong một khoảnh, cùng loại chủ quản lý thuộc nhóm I và cùng một chủ quản lý nhóm II phải được gộp chung lại thành một lô, gộp các lô có diện tích dưới 1 ha vào các lô liền kề (Ưu tiên gộp vào lô có cùng trạng thái hoặc nhóm trạng thái). Sau khi gộp bản đồ các xã trong huyện phải tiếp biên các xã với nhau, phải làm sạch các lỗi chồng đè, vặn xoắn và lỗi ô trống trên bản đồ cấp huyện.

- Bản đồ thành quả kiểm kê rừng cấp tỉnh được tổng hợp, biên tập từ Bản đồ thành quả kiểm kê rừng cấp huyện và giữ nguyên lớp thông tin của bản đồ cấp huyện. Bản đồ thành quả hiện trạng và kiểm kê rừng cấp tỉnh cần phải thể hiện đầy đủ ranh giới và tên các đơn vị hành chính cấp xã, huyện. Ngoài ra cũng phải thể hiện đầy đủ ranh giới 3 loại rừng, ranh giới nhóm chủ quản lý. Lô kiểm kê có cùng trạng thái liền kề trong một tiểu khu và cùng nhóm chủ quản lý phải được gộp chung lại thành một lô, gộp các lô có diện tích dưới 2 ha vào các lô liền kề (ưu tiên gộp vào lô có cùng trạng thái hoặc nhóm trạng thái). Sau khi gộp bản đồ các huyện trong tỉnh phải tiếp biên các huyện với nhau, phải làm sạch các lỗi chồng đè, vặn xoắn và lỗi ô trống trên bản đồ cấp tỉnh.


Tại bảng 03 trang 11 sửa lại như sau:
	Ranh giới lô kiểm kê rừng 
	x
	Màu Tr_thai, RG nhóm chủ rừng Nhóm I, RG từng chủ rừng nhóm II
	Màu Tr_thai, RG  nhóm chủ QL


8. Về một số ý kiến các đơn vị liên quan tới diện tích, kích thước ô tiêu chuẩn, đường kính nhỏ nhất bắt đầu đo đối với rừng trồng gỗ và một số vấn đề khác, Viện có ý kiến thống nhất như sau: (1) Diện tích, kích thước ô tiêu chuẩn tuân thủ theo quy định trong Tài liệu hướng dẫn tập huấn kỹ thuật Tổng cục đã ban hành, cụ thể: Diện tích ô tiêu chuẩn 1000 m2, kích thức ô là 33,3m*30m. Trường hợp rừng có mật độ trên 3000 cây/ha, đo đếm trên các ô phụ như trong tài liệu Tập huấn kỹ thuật đã ban hành; (2) Đường kính nhỏ nhất bắt đầu đo đối với rừng gỗ (gồm cả rừng trồng) đo tất cả các cây có đường kính ≥ 6 cm, việc xác định rừng trồng đã thành rừng hay chưa thành rừng phụ thuộc vào năm trồng (tuổi rừng trồng), mật độ và mức độ khép tán là chủ yếu; (3) Ranh giới hành chính các tỉnh, các huyện trong tỉnh phải khớp với nhau ngay từ khi chuẩn bị dữ liệu thực hiện điều tra rừng; (4) Kiểm tra tính phù hợp về ranh giới lô, trạng thái rừng và các yếu tố khác (tiếp biên) giữa các xã, huyện, tỉnh liền kề (giáp ranh).

9. Vùng ảnh bù mây, ảnh có chất lượng kém, ảnh cũ: đề nghị các đơn vị tăng cường điều tra bổ sung tại thực địa để đảm bảo độ chính xác của bản đồ hiện trạng rừng. Các đơn vị cần lưu lại hồ sơ cho từng khu vực để phục vụ các đợt kiểm tra sau này.
10. Tài liệu tập huấn kỹ thuật không yêu cầu hiệu chỉnh trữ lượng trạng thái rừng theo xã nên các đơn vị không phải thực hiện Phiếu 05/KTM: Kiểm tra trữ lượng rừng gỗ và Phiếu 06/KTN: Kiểm tra trữ lượng rừng tre nứa.
Trên đây là những nội dung thống nhất liên quan tới hướng dẫn kỹ thuật điều tra, kiểm kê rừng. Viện thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Viện;

- Lưu VT, KHKTCN.
	KT. VIỆN TRƯỞNG
(Đã Ký)

Nguyễn Huy Dũng


Phụ lục 01. Mẫu file excel nhập số liệu ô tiêu chuẩn
(Kèm theo công văn số:        /ĐTQHR-KHKTCN ngày     tháng    năm 2014)

	
	
	Phiếu 1: Mô tả ô đo đếm

	TT
	TINH
	HUYEN
	XA
	TKHU
	KHOANH
	SH_ODD
	TD_DOC
	TD_NGANG
	DOCAO
	TT_LO
	TT_ODD
	NAMTRONG
	TANCHE
	DD_bq
	DANG_PB
	SOBUI
	NGUOI_DT
	NGAYDT

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chỉ dùng cho tre nứa
	Chỉ dùng cho tre nứa
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Phiếu 2a : Đo đếm cây gỗ có DBH < 6 cm

	SH_ODD
	SH_Ophu
	TT
	TENCAY
	H1
	H2
	H3
	TONG

	
	
	
	
	
	
	
	


	Phiếu 2b : Đo đếm cây gỗ có DBH > 6 cm

	SH_ODD
	TT
	TENCAY
	D1.3
	Hvn
	PCHAT

	
	
	
	
	
	


	Phiếu 3 : Đo đếm tre nứa có DBH > 2cm

	SH_ODD
	SH_Ophu
	TT
	TENLOAI
	SOCAY_Bui
	SOCAY_Ophu
	SOCAY_N
	D1.3_N
	SOCAY_V
	D1.3_V
	SOCAY_G
	D1.3_G
	Hvn_N
	Hvn_V
	Hvn_G

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 02. Bổ sung hướng dẫn chi tiết sử dụng thước biterlic

(Kèm theo công văn số:        /ĐTQHR-KHKTCN ngày     tháng    năm 2014)
Phương pháp đo nhanh trữ lượng rừng bằng thước biterlic sử dụng trong lấy mẫu khóa ảnh và xác minh trữ lượng trong kiểm kê rừng.

Biểu điều chỉnh tiết diện cây ( l,3 m) khi đo trên đất dốc

	Độ dốc
	Hệ số điều chỉnh
	Độ dốc
	Hệ số điều chỉnh
	Độ dốc
	Hệ số điều chỉnh

	10 -12
	1.02
	29
	1,14
	41
	1.33

	13 - 14
	1.03
	30
	1,15
	42
	1,35

	15 - 16
	1,04
	31
	1,17
	43
	1,37

	17 - 18
	1,05
	32
	1,18
	44
	1,39

	19 - 20
	1,06
	33
	1,19
	45
	1,41

	21
	1,07
	34
	1,21
	46
	1,44

	22
	1,08
	35
	1,22
	47
	1,47

	23 - 24
	1,09
	36
	1,24
	48
	1,49

	25
	1,10
	37
	1,25
	49
	1,52

	26
	1,11
	38
	1,27
	50
	1,56

	27
	1,12
	39
	1,29
	51
	1,59

	28
	1,13
	40
	1,31
	52
	1,62


Ví dụ: 
Dùng thước biteclich quay trong khu rừng có độ dốc = 30 độ, quay xong 1 ô: 18 cây "cắt", 4 cây "tiếp tuyến", 5 cây "không cắt":
Vậy tổng G (chưa điều chỉnh) = 18 + 2 + 0 = 20 m2
Hệ số điều chỉnh (30 độ) = 1,15 (tra bảng) 
Tổng G (đã điều chỉnh) = 20 x 1,15 = 23 m2
Trữ lượng gỗ trung bình/ha: M= tổng tiết diện ngang x chiều cao trung bình x hình số
Hình số lấy 0,45 cho rừng tự nhiên và 0,5 cho rừng trồng.
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